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THÔNG BÁO 

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành Nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng chức công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 713/TB-ĐHSPHN 2 ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 12 năm 2025 về việc 

thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2025; 

Căn cứ kết quả của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển theo Quyết định số 

2628/QĐ-ĐSHPHN2 ngày 30 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ kết luận phiên họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngày 09 tháng 01 năm 2026; 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 xin thông báo các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên 

chức năm 2025 (theo danh sách đính kèm). 

Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm niêm yết và đăng tải công khai Thông 

báo này để các ứng viên được biết. 

Nơi nhận:        

- Các đơn vị trong Trường;  

- Website Trường;  

- Lưu: TC-HC. 

 
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy  

 
 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2025 
 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHSPHN2 ngày       tháng 01 năm 2026) 

1. Danh sách ứng viên dự thi vòng 1 (thi tuyển) 

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ đào tạo, Đơn vị đào tạo 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Chuyên ngành đăng ký 

dự tuyển, Đơn vị dự 

tuyển 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

1.  Vũ Hòa An 02/7/2003 Cử nhân, Trường ĐHSP Hà Nội 2 
Sư phạm 

Tiếng Anh 

Trợ giảng Tiếng Anh, 

Khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 

2.  Lưu Thị Hương Giang 24/02/1995 

Thạc sĩ, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG 

kết hợp trường Đại học tổng hợp 

Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) 

Ngôn ngữ 

Anh 

Giảng viên Tiếng Anh, 

khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 

3.  Nguyễn Trung Hiếu 04/9/1994 Cử nhân, Trường Đại học Hà Nội Quốc tế học 
Trợ giảng tiếng Anh, 

Khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 

4.  Nguyễn Thùy Linh 11/11/1996 

Thạc sĩ, Southern New Hampshire 

University kết hợp Trường ĐHNN, ĐH 

Quốc gia Hà Nội đào tạo 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

Giảng viên Tiếng Anh, 

khoa Tiếng Anh 

 

Thi tuyển Không 

5.  Nguyễn Nhật Linh 04/7/2002 
Cử nhân, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

Trợ giảng Tiếng Anh, 

khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 

6.  Cao Thị Hà Trang 14/6/2000 

Thạc sĩ, Southern New Hampshire 

University kết hợp Trường ĐHNN, ĐH 

Quốc gia Hà Nội đào tạo 

Lý luận và 

Phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh 

Giảng viên Tiếng Anh, 

khoa Tiếng Anh 

 

Thi tuyển Không 

7.  Cao Hải Linh 02/9/1995 
Thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Ngôn ngữ 

Hàn Quốc 

Giảng viên tiếng Hàn 

Quốc, khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 

8.  Hoàng Hà Phương 18/7/2002 Cử nhân, Trường Đại học Hà Nội 
Ngôn ngữ 

Hàn Quốc 

Trợ giảng tiếng Hàn 

Quốc, khoa Tiếng Anh 
Thi tuyển Không 



9.  Vũ Minh Anh 23/10/2002 Cử nhân, Trường ĐHSP Hà Nội 2 
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Trợ giảng, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

10.  Dương Thị Bích Hằng 
11/01/2000 

 

Cử nhân, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Trợ giảng, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

11.  
Dương Phạm Thanh 

Hằng 
29/10/2002 

Cử nhân, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

(chất lượng 

cao) 

Trợ giảng, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

12.  Lương Bảo Khánh 30/10/2003 Cử nhân, Trường ĐHSP Hà Nội 2 
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Trợ giảng, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

13.  Lâm Phương Linh 18/8/1999 Thạc sĩ, Đại học Nhân dân Trung Quốc 

Báo chí và 

Truyền 

thông 

Giảng viên, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

14.  Phùng Huyền Ngọc 07/8/1984 Tiến sĩ, Đại học Cát Lâm Trung Quốc 

Hán ngữ và 

Hán ngữ 

Ứng dụng 

Giảng viên, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

15.  Bùi Hương Quỳnh 22/11/1999 

Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hoa 

Trung 

 

Giáo dục 

Hán ngữ 

Quốc tế 

Giảng viên, khoa Tiếng 

Trung Quốc 
Thi tuyển Không 

16.  Nguyễn Thị Hảo 28/9/2002 
Cử nhân, Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

Trợ giảng, khoa Ngữ văn Thi tuyển Không 

17.  Trịnh Thị Thanh Thanh 05/4/2001 
Cử nhân, Trường Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn 
Du lịch Trợ giảng, khoa Ngữ văn Thi tuyển Không 

18.  Đinh Thị Mai 02/02/1988 
Thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 

 
Kinh tế 

Giảng viên khoa Giáo 

dục Chính trị 
Thi tuyển Không 

19.  Vũ Tuấn Kiệt 20/10/2003 Cử nhân, Trường Đại học Luật Hà Nội Luật 
Trợ giảng, khoa Giáo dục 

Chính trị 
Thi tuyển Không 

20.  Trần Thảo Phương 22/10/2003 Cử nhân, Trường Đại học Mở Hà Nội Luật 
Trợ giảng, khoa Giáo dục 

Chính trị 
Thi tuyển Không 



21.  Lê Thu Trang 29/03/2001 
Thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại 

 

Quản trị 

Kinh doanh 

Giảng viên khoa Giáo 

dục Chính trị 
Thi tuyển Không 

22.  Nguyễn Quỳnh Anh 31/03/1996 
Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

Sư phạm 

Hóa học 
Trợ giảng, khoa Hóa học Thi tuyển Không 

23.  Đoàn Bá Tráng 8/8//1996 
Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

Sư phạm 

Hóa học 
Trợ giảng, khoa Hóa học Thi tuyển 

Không 

 

24.  Trần Đức Anh 16/01/2001 
Cử nhân, Trường Đại học Khoa học ứng 

dụng Turka, Phần Lan 

Công nghệ 

thông tin và 

truyền thông 

Trợ giảng, Viện CNTT Thi tuyển Không 

25.  Nguyễn Việt Hà 25/10/2003 
Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

Sư phạm 

Tin học 
Trợ giảng, Viện CNTT Thi tuyển Không 

26.  Trần Xuân Thành 19/10/2003 
Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

Sư phạm 

Tin học 
Trợ giảng, Viện CNTT Thi tuyển Không 

27.  Trịnh Ngọc Tâm 07/5/2001 
Cử nhân, Trường ĐH Công nghệ - 

ĐHQG Hà Nội 

Công nghệ 

thông tin 
Trợ giảng, Viện CNTT Thi tuyển Không 

28.  Vũ Tiến Thọ 17/5/2003 
Cử nhân, Trường ĐH Công nghệ thông 

tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên 

Công nghệ 

thông tin 
Trợ giảng, Viện CNTT Thi tuyển Không 

29.  Lê Bá Tư Duy 12/12/2003 Cử nhân, Trường ĐHSP Hà Nội 2 
Sư phạm 

Toán 
Trợ giảng, Khoa Toán Thi tuyển Không 

30.  Phạm Thị Thuyết 09/3/1998 
Thạc sĩ: Trường ĐH Sư phạm – ĐH 

Thái Nguyên 

Địa lí tự 

nhiên 
Giảng viên Khoa Lịch sử Thi tuyển Không 

31.  Nguyễn Văn Duẩn 20/8/1993 
Thạc sĩ: Trường ĐH KHXH&NV, 

ĐHQGHN 
Tâm lý học 

Giảng viên khoa Tâm lý 

Giáo dục 
Thi tuyển Không 

32.  Hoàng Văn Hoàn 10/5/1994 Thạc sĩ: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
Giáo dục 

đặc biệt 

Giảng viên, khoa Tâm lý 

Giáo dục 
Thi tuyển Không 

33.  
Nguyễn Hữu Đường 

Lâm 
28/4/2003 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 

Giáo dục 

đặc biệt 

Trợ giảng, Khoa Tâm lý 

Giáo dục 
Thi tuyển Không 

34.  Nguyễn Minh Đức 29/9/1999 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 GDQP&AN 

Trợ giảng, Trung tâm 

GDQP&AN 

 

Thi tuyển Không 

35.  Lò Văn Lâm 13/10/2002 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 GDQP&AN 
Trợ giảng, Trung tâm 

GDQP&AN 
Thi tuyển 

dân tộc 

thiểu số 



 

36.  Hoàng Đức Văn 14/7/2003 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 GDQP&AN 

Trợ giảng, Trung tâm 

GDQP&AN 

 

Thi tuyển 
dân tộc 

thiểu số 

 2. Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 (xét tuyển)     

37.  Kiều Trung Hiếu 08/12/1998 
Cử nhân, Học viện Kỹ thuật Quân sự 

 

Kỹ thuật 

phần mềm 

Chuyên viên, Trung tâm 

TT&SXHL 
Xét tuyển Không 

38.  Phạm Thị Thanh 23/01/2000 
Cử nhân, Trường Quốc tế - ĐHQG Hà 

Nội 

Hệ thống 

thông tin 

quản lí 

Chuyên viên, Trung tâm 

TT&SXHL 
Xét tuyển Không 

39.  Quyết Trường An 30/8/1999 Thạc sĩ, Trường ĐHSP Hà Nội 2 
Khoa học 

máy tính 

Chuyên viên,Trung tâm 

Tin học 
Xét tuyển Không 

40.  Vũ Thái Dương 16/4/2000 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Chuyên viên,Trung tâm 

Tin học 
Xét tuyển Không 

41.  Phạm Mạnh Thắng 19/11/2003 Cử nhân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
Công nghệ 

thông tin 

Chuyên viên, Trung tâm 

Tin học 
Xét tuyển Không 

42.  Tạ Thị Minh Tân 25/01/2001 Cử nhân, Học viện Tòa án Luật 
Chuyên viên, Phòng 

TCHC 
Xét tuyển Không 

Ấn định danh sách có 42 người. 
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